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BÁO CÁO NHANH 

Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tham dự  

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Hà Nội 

Ngày 04 tháng 12 năm 2018 

 

Tính đến ngày 04/12, Đoàn Thể thao Thành phố đã có 41 phân môn tham dự Đại hội 

Thể thao toàn quốc, trong đó: 

– Các môn đã thi đấu xong (23 môn): Aerobic, Bắn súng, Bóng chuyền bãi biển, Bóng 

bàn, Bóng ném, Bóng rổ, Bóng đá nam, Canoeing, Cầu lông, Điền kinh, Khiêu vũ thể 
thao, Golf, Lặn, Nhảy cầu, Pencak Silat, Petanque, Quần vợt, Rowing, Thể dục dụng cụ, 

Thể hình, Võ cổ truyền, Xe đạp. 

– Các môn đang tập luyện chờ thi đấu (2 môn): Cử tạ, Wushu 

– Các môn đang thi đấu (16 môn): Billiards, Bóng chuyền, Bóng đá nữ, Boxing, Bơi, 

Bowling, Cung, Cầu mây, Cờ vua, Đá cầu, Futsal, Judo, Karatedo, Kiếm, Muay, 
Taekwondo, Vovinam. 

1. Kết quả thi đấu trong ngày:  

– Vovinam có một ngày vàng khi đoạt 3HCV các nội dung Nhật Nguyệt đại đao pháp 

của VĐV Huỳnh Khắc Nguyện, nội dung Thái cực đơn đao pháp của VĐV Hứa Lê Cẩm 
Xuân và nội dung đối khánh hạng cân 57kg của VĐV Lê Thanh Tuấn. 

 
VĐV Huỳnh Khắc Nguyên HCV Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp 
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Trao thưởng cho 3 VĐV giành HCV Voivinam 

– Môn Bơi: các VĐV  Nguyễn Diệp Phương Trâm - Vũ Thị Phương Anh - Trần Ngọc 
Thi - Lê Hoàng Bảo Ngọc đã xuất sắc đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ 

với thành tích 4:21.18, phá kỷ lục quốc gia năm 2013; phá kỷ lục đại hội do các VĐV 

Quân đội lập năm 2014 (4:28.75). 

Nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam, các VĐV Trần Duy Khôi - Lê Hoàng Minh 

Ân - Lâm Quang Nhật - Lương Jeremie đoạt HCB với thành tích 3:52.93; VĐV Trần Duy 

Khôi giành thêm HCB nội dung 50m ngửa nam; VĐV Lê Hoàng Bảo Ngọc nội dung 
200m bướm nữ. 

– Taekwondo tiếp tục thành công ở nội dung đối kháng, VĐV Phạm Đăng Quang xuất 
sắc giành HCV hạng cân nam 58kg. 

 

– Cờ vua đạt 2HCB nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ của VĐV Lê Quang Liêm và 

Nguyễn Thị Thanh An. Ngày mai tiếp tục thi đấu các nội dung cờ chớp. 
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– Môn Bowling đoạt 1HCB ở ngày ra quân nội dung đơn nữ của VĐV trẻ Cao Thị 

Xuân Duyên. Môn Judo cũng giành thêm 1HCB nội dung đồng đội nữ 

–  Môn Boxing toàn thắng 3 trận và giành quyền đấu trận bán kết các hạng cân 45kg, 

54kg và 64kg nữ. Môn Billiards cũng giành chiến thắng ở các trận vòng 1/16 ở các nội 

dung Pool 9 bi và English đơn nam 

– Môn Fusal nam có trận hòa 2-2 với Cao Bằng giành quyền vào bán kết gặp đội 

Khánh Hòa. 

– Môn Bóng chuyền thua Khánh Hòa 1-3, đội nam thành phố xếp nhì bảng, được vào 

tranh bán kết với đội Ninh Bình. 

– Các môn thê thao khác như Bắn cung, Cầu mây, Đá cầu, Muay tiếp tục tranh các 

nội dung vòng loại. 

 

2. Bảng tổng xếp huy chương của 10 đoàn dẫn đầu: (tính đến ngày 04/12/2018) 

Hạng Đoàn HCV HCB HCĐ 

1 TP Hà Nội 106 109 98 

2 TP Hồ Chí Minh 87 67 70 

3 Quân đội 43 48 66 

4 Thanh Hóa 22 26 22 

5 Đà Nẵng 22 17 35 

6 An Giang 16 15 10 

7 Bình Dương 14 12 28 

8 Hải Dương 13 19 18 

9 Hải Phòng 12 11 24 

10 Quảng Ninh 11 6 15 
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3. Bảng so sánh thành tích 3 đoàn đẫn đầu  

T

T 
Môn thi đấu 

TP Hồ Chí Minh TP Hà Nội Quân Đội Ghi 

chú V B Đ V B Đ V B Đ 

 Tổng cộng 87 67 70 106 109 98 43 48 66   

1 Aerobic  4 3 1 6 4 1       đã kết thúc 

2 Bắn cung         2 2        

3 Bắn súng  3 5 4 10 21 15 14 15 9 đã kết thúc 

4 Billiars-Snooker  3 3 1 2 1 2        

5 Bơi  7 5 4     1 8 3 3  

6 Bóng bàn  2 2 2 3   2 1 1 4 đã kết thúc 

7 Bóng chuyền                     

8 Bóng chuyền bãi biển   1 1             đã kết thúc 

9 Bóng đá nam                    

10 Bóng đá nữ                     

11 Bóng ném 1 1   1 1         đã kết thúc 

12 Bóng rổ  4       1 3   1   đã kết thúc 

13 Boxing                    

14 Bowling   1     1 1        

15 Canoeing 1   4 1 8 7       đã kết thúc 

16 Cầu lông 2 2 1 2 2 3     3 đã kết thúc 

17 Cầu mây     2 4            

18 Cờ vua   2   1   1        

19 Cử tạ                    

20 Đá cầu   1 2 1 2          

21 Đấu kiếm 1 1 2 2   2        

22 Điền kinh 5 4 3 9 10 7 5 8 7 đã kết thúc 

23 Futsal nam                    

24 Golf     1 4 1         đã kết thúc 

25 Judo 6 1 4 3 1 3   2 7  

26 Karatedo 1 3 2 3 2 5 4   6 đã kết thúc 

27 Khiêu vũ thể thao 2 3 1 5 6 5       đã kết thúc 

28 Lặn 9 2 6 4 11 5 2   3 đã kết thúc 

29 Muay                    

30 Nhảy cầu 2 5 3 7 6 1       đã kết thúc 

31 Pencak Silat   1 5 6 5 2 1 1 3 đã kết thúc 

32 Petanque 1   3 1 3 2 2   4 đã kết thúc 

33 Quần vợt 1 1 6     4   2 2 đã kết thúc 

34 Rowing 2 1 2 9   2       đã kết thúc 

35 Taekwondo 4 1   3 2 2   3    

36 Thể dục dụng cụ 6 4 4 5 9 6 2   2 đã kết thúc 

37 Thể hình 4 8 2 1 2         đã kết thúc 

38 Vật       9 2 4 2 3 4  

39 Võ cổ truyền 2 3 3 3   2   2 3 đã kết thúc 

40 Vovinam 7   1 1 4 2   2 3  

41 Wushu                     

42 Xe đạp đường trường 7 3     2 3   1 2 đã kết thúc 

43 Xe đạp địa hình           3 2 4 1 đã kết thúc 
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Lịch thi đấu ngày 05/12/2018 

Môn Giờ Địa điểm Nội dung 

Cầu mây 08:00 NTĐ Q.Hoàng Mai Vòng loại tuyển 3; BK đội 3 (15:00) 

Cử tạ 08:00 NVH TTĐTVĐV HN Nữ 48kg (8h), 53kg (10h); Nam 62kg (13h-Thạch Kim Tuấn) 

Vovinam 08:00 NTĐ Q.Tây Hồ Vòng loại Nữ: 51kg, 57kg; nam: 64kg; 68kg (cả ngày) 

Bắn cung 08:15 TTHLTTQG Hà Nội 90m, 70m 3 dây nam, 70m, 60m 1 dây nữ 

Kiếm 08:30 NTĐ Q.Cầu giấy Nam kiếm chém; Nữ kiếm liễu; chung kết lúc 15:30 

Bơi 09:00 Cung TT Dưới nước VL 200TD; 4x100TD; 50N nữ; 200HH nam; 400HH nữ 

Bowling 09:00 TTTM Royal City Nội dung Đôi Nam - 6 game dầu dài 

Cờ vua 09:00 TTTT Ba Đình Vòng loại cờ chớp; 15:00 bán kết và chung kết 

Wushu 09:00 Cung TT Quần Ngựa Vòng loại Tán thủ và Thi đấu Taolu (quyền) 

Judo 09:30 NTĐ Q.Long Biên Thi đấu đồng đội nam 

Billiards 10:00 NTĐ H.Thanh Trì Tứ kết English (10h&12h) và 9 bi nam (14h) 

Bắn cung 13:45 TTHLTTQG Hà Nội 90m, 70m 1 dây nam, 70m, 60m 3 dây nữ 

Bóng chuyền 14:00 NTĐ Gia Lâm Nữ TPHCM <> Thanh Hóa 

Boxing 15:00 NTĐ H.Sóc Sơn Bán kết nữ 45kg, 54kg, 64kg 

Muay 15:00 NTĐ H.Đan Phượng Vòng loại đối kháng các hạng cân 

Wushu 15:00 Cung TT Quần Ngựa Vòng loại Tán thủ và Thi đấu Taolu (quyền) 

Bowling 16:30 TTTM Royal City Nội dung Đôi Nữ - 6 game dầu dài 

Bơi 18:00 Cung TT Dưới nước CK 200TD; 4x100TD; 50N nữ; 200HH nam; 400HH nữ 
 


